	       TỔ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI
    LỚP MẪU GIÁO  4 TUỔI A1
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                                               
                                                   
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN


	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	7. Giao thông (4 tuần)
+ Tuần 1+ 2: Phương tiện giao thông                         (Từ 02/3>13/03/2026) (Ngày quốc tế PN 08/03); Lồng ghép lễ hội địa phương)
+Tuần 3+4: Luật giao thông.                              
 (Từ 16/03>27/03/2026)

	* Phát triển vận động
	

	91. Trẻ biết giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện các kỹ năng vận động: đi, bật, phát triển các tố chất trong vận động.
	- Thực hiện các bài tập đi, bật.
	- Hoạt động học:
+ Đi trên ghế thể dục.
+ Bật xa 35- 40 cm.
+ Bật - nhảy từ trên cao xuống. ( 30 - 35cm).
+ Bật qua vật cản cao 10-15cm.
- Các trò chơi vận động.
	

	92. Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối  hợp tay - mắt trong một số hoạt động:
- Vẽ hình người, nhà cây.
Cắt thành thạo theo đường thẳng.
Xây dựng, lắp ráp với 10-12 khối.
Biết tết sợi đôi.
Tự cài, cởi cúc,  buộc dây  giày.

	- Tô, vẽ hình.
- Vo, xoáy, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt  miết, ấn bàn tay,  ngón tay, gắn, nối…
- Gập giấy.
- Xé, cắt đường thẳng.
- Lắp ghép hình. 
- Biết tết sợi đôi.
-  Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây.
	- Hoạt động góc, hoạt động
mọi lúc mọi nơi.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	93. Trẻ nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở:                                 - Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt …                                       - Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ … không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.
- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.

	Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở:                                                                                                          - Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt …                                                                                       - Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ … không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.
- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
94. Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ... để tìm hiểu đặc điểm của một số PTGT
	
Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông.
	
- Hoạt động học+
+ Một số PTGT đường bộ, đường sắt. 
+ Một số PTGT đường thủy, hàng không.
+ Một số luật lệ giao thông.
+ Một số biển báo giao thông.
	

	95. Trẻ thể hiện được 1 số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình.
	- Thể hiện được 1 số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
	- Hoạt động góc, mọi lúc mọi nơi.
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	96. Trẻ biết quan tâm đến chữ số, số lượng thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: "Bao nhiêu?"; "Là số mấy?" 
	Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 4. 
	- Hoạt động học:
+ Đếm đến 4, nhận biết nhóm đối tượng có  số lượng 4, nhận biết số 4.
+ Thêm, bớt hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4.

+ Tách,  gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4.

+ Đếm đến 5 và nhận biết nhóm có 5 đối tượng.
	

	97. Trẻ biết so sánh thêm, bớt số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4. 
- Tách/ gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 và đếm.
	- So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
- Tách/ gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 và đếm
	
	

	98. Trẻ biết sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự. 
	Sử dụng các số từ 1 – 5 chỉ số lượng, số thứ tự.
	
	

	* Khám phá xã hội
	

	99. Trẻ biết  kể tên, lợi ích của một số PTGT. Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. Biết phương tiện đi lại của gia đình.


Trẻ biết ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ (08/03).
	- Gọi tên một số PTGT,  quen thuộc.
- Thực hiện tốt luật lệ giao thông như: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, đi về phía bên tay phải của mình khi đi trên đường bộ, không thò đầu thò tay ra ngoài cửa sổ khi ngồi trên tàu, ô tô...
- Ý nghĩa và 1 số hoạt động của ngày 08/03, Ngày hội rước voi (Ngày 28/1 âm lịch)
	


 Hoạt động mọi lúc mọi nơi.



	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	100. Trẻ  biết bắt chước giọng nói, điệu bộ của  nhân vật trong truyện .

	- Đóng kịch.
- Đọc thơ diễn cảm
- Kể lại truyện đã được nghe.

	Hoạt động học: 
+ Đọc thơ: “Xe chữa cháy; Đèn giao thông; Cô dạy con”....
 + Kể chuyện: “Kiến con đi xe ô tô; Qua đường”....
- Mọi lúc mọi nơi. 
	

	101. Trẻ biết sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng,..
	- Nhận dạng một số chữ cái.
- Tập tô, tập đồ các nét chữ.
	 - Hoạt động  chiều:
Nhận dạng, tô đồ chữ cái h, k.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	102. Trẻ biết chờ đến lượt khi nhắc nhở

	- Chờ đến lượt, hợp tác.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	103. Trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	 Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động góc
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	104. Trẻ biết tạo ra và nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng.

	 Tạo ra và nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét.

	- Hoạt động học: 
+ Vẽ ô tô.
+ Tô màu đoàn tàu.
+ Cắt, dán thuyền trên biển
+ Vẽ máy bay.
+ Nặn đèn giao thông
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	

	105. Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
	- Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc.
	- Hoạt động học: 
+ Hát: “Em đi qua ngã tư đường phố; Em đi chơi thuyền; Đường em đi”...
+ NH: “Anh phi công ơi; Ngồi tựa mạn thuyền”...
+ TCÂN:  Tai ai tinh, đoán tên bạn hát, hát theo hình vẽ…

	


                                                                                                                                   Người lập kế hoạch


                                                                                                                                                       Nguyễn Thị Thanh Hải
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	7. Giao thông (4 tuần)
+ Tuần 1+ 2: Phương tiện giao thông             
 (Từ 02/03 - 13/03/2026)
(Ngày quốc tế PN 08/03) 
+ Tuần 3 + 4: Luật giao thông.                            
 (Từ 16/03- 27/ 03/2026)  Lồng ghép lễ hội địa phương ngày 28 tháng giêng âm lịch



	* Phát triển vận động
	

	89. Trẻ giữ được thăng bằng  cơ thể khi thực hiện các kỹ  
năng vận động: đi, bật, phát triển các tố chất trong vận động.
	- Thực hiện các bài tập đi,
bật.
	- Hoạt động học:
+ Đi trên ghế thể dục.
+ Bật xa 35- 40 cm.
+ Bật - nhảy từ trên cao xuống. (30 - 35cm).
+ Bật qua vật cản cao 10-15cm.
	

	90. Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối  hợp tay - mắt trong một số hoạt động:
- Vẽ hình người, nhà cây.
Cắt thành thạo theo đường thẳng. Xây dựng, lắp ráp với 10-12 khối.
Biết tết sợi đôi.
Tự cài, cởi cúc, buộc dây  giày

	- Tô, vẽ hình.
- Vo, xoáy, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt  miết, ấn bàn tay,  ngón tay, gắn, nối…
- Gập giấy.
- Xé, cắt đường thẳng.
- Lắp ghép hình. 
- Biết tết sợi đôi.
-  Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây.
	- Hoạt động góc, hoạt động
mọi lúc mọi nơi.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	91. Trẻ nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở:                                
- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt …                                       - Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ … không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không 
được phép của người lớn.
- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.
	Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở:                                                                                                          - Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt …                                                                                 - Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ … không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của 
người lớn.
- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	
92. Trẻ biết phối  hợp các 
giác quan để xem xét sự vật, hiện  tượng như kết hợp nhìn, sờ,… để tìm hiểu đặc điểm của một số PTGT.
	
Đặc điểm, công dụng của một
số phương tiện giao thông.
	- Hoạt động học:
+ Một số PTGT đường bộ, đường sắt. 
+ Một số PTGT đường thủy, hàng không.
+ Một số luật lệ giao thông.
+ Một số biển báo giao thông.


	

	93. Trẻ thể hiện được 1 số 
hiểu biết về  đối tượng qua 
Hoạt động chơi âm nhạc, tạo hình.
	- Thể hiện được 1 số hiểu biết
về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
	
- Hoạt động góc  mọi lúc, 
mọi nơi.
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	94. Trẻ biết so sánh thêm, bớt số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4. 
	Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 4. So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
	- Hoạt động học:
+ Đếm đến  4, nhận biết nhóm đối tượng có  số lượng 4, nhận biết số 4.
+ Thêm, bớt hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
+ Tách,  gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4.

+ Đếm đến 5 và nhận biết nhóm có 5 đối tượng.
	

	
95. Tách/ gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 và đếm.

	Tách/ gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 và đếm
	
	

	
96. Trẻ biết sử dụng các số 
từ 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự.
	Sử  dụng các số từ 1 – 5 chỉ số  lượng, số thứ tự.
	
	

	* Khám phá xã hội
	

	97. Trẻ biết  kể tên, lợi ích của một số PTGT. Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. Biết phương tiện đi lại của gia đình.
Trẻ biết ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ (08/03). 
Lễ hội rước Voi Đình Đào Xá
	- Gọi tên một số PTGT,  quen thuộc.
- Thực hiện tốt luật lệ giao thông như: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, đi về phía bên tay phải của mình khi đi trên đường bộ, không thò đầu thò tay ra ngoài cửa sổ khi ngồi trên tàu, ô tô...
- Ý nghĩa và 1 số hoạt động của ngày 08/03.
	


- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.



- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	98. Trẻ biết bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.
	- Đóng kịch.
- Đọc thơ diễn cảm.
- Kể lại truyện đã được nghe.

	Hoạt động học: 
+ Đọc thơ: “Xe chữa cháy; Đèn giao thông; Cô dạy con”....
 + Kể chuyện: “Kiến con đi xe ô tô; Qua đường”....
	

	99. Trẻ biết sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng,..
	- Nhận dạng một số chữ cái.
- Tập tô, tập đồ các nét chữ.
	 - Hoạt động  chiều:
Nhận dạng, tô đồ chữ cái h, k.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	100. Trẻ biết chờ đến lượt khi nhắc nhở.
	- Chờ đến lượt, hợp tác.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	101. Trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi. Hoạt động góc
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	102. Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Hoạt động học: 
+ Vẽ ô tô.
+ Tô màu đoàn tàu.
+ Cắt, dán thuyền trên biển.
+ Vẽ máy bay.
+ Nặn đèn giao thông.
	

	103. Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
	- Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc.
	- Hoạt động học: 
+ Hát: “Em đi qua ngã tư đường phố; Em đi chơi thuyền; Đường em đi”...
+ NH: “Anh phi công ơi; Ngồi tựa mạn thuyền”...
+ TCÂN: Tai ai tinh,  đoán tên bạn hát, hát theo hình vẽ...
	



	
	NGƯỜI XÂY DỰNG


Dương Thị Lệ Thanh 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	
MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	
NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	7. Giao thông (4 tuần)
+ Tuần 1+ 2: Phương tiện giao thông                         (Từ 02/3>13/03/2026) (Ngày quốc tế PN 08/03); Lồng ghép lễ hội địa phương)
+ Tuần 3 + 4: Luật giao thông.                               (Từ 16/03>27/03/2026)

	* Phát triển vận động
	

	96. Trẻ biết giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện các kỹ năng vận động: đi, bật, phát triển các tố chất trong vận động.
	- Thực hiện các bài tập đi, bật.
	- Hoạt động học:
+ Đi trên ghế thể dục.
+ Bật xa 35- 40 cm.
+ Bật - nhảy từ trên cao xuống. ( 30 - 35cm).
+ Bật qua vật cản cao 10 -15cm.
- Các trò chơi vận động.
	

	97. Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối  hợp tay - mắt trong một số hoạt động:
- Vẽ hình người, nhà cây.
Cắt thành thạo theo đường thẳng.
Xây dựng, lắp ráp với 10-12 khối.
Biết tết sợi đôi.
Tự cài, cởi cúc,  buộc dây  giày.
	- Tô, vẽ hình.
- Vo, xoáy, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt  miết, ấn bàn tay,  ngón tay, gắn, nối…
- Gập giấy.
- Xé, cắt đường thẳng.
- Lắp ghép hình. 
- Biết tết sợi đôi.
-  Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây.
	- Hoạt động góc, hoạt động
mọi lúc mọi nơi.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	98. Trẻ nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở:                                 - Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt …                                       - Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ … không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.
- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.
	Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở:                                                                                                          - Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt …                                                                                       - Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ … không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.
- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	99. Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ... để tìm hiểu đặc điểm của một số  PTGT.
	Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện giao thông.
	- Hoạt động học
+ Một số PTGT đường bộ, đường sắt. 
+ Một số PTGT đường thủy, hàng không.
+ Một số luật lệ giao thông.
+ Một số biển báo giao thông.
	

	100. Trẻ thể hiện được 1 số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình.
	- Thể hiện được 1 số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
	- Hoạt động góc, mọi lúc mọi nơi.
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	101. Trẻ biết quan tâm đến chữ số, số lượng thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: "Bao nhiêu?"; "Là số mấy?" 
	Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 4. 
	- Hoạt động học:
+ Đếm đến  4, nhận biết nhóm đối tượng có  số lượng 4, nhận biết số 4.
+ Thêm, bớt hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4.

+ Tách,  gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4.

+ Đếm đến 5 và nhận biết nhóm có 5 đối tượng.
	

	102. Trẻ biết so sánh thêm, bớt số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4. 
	So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
	
	

	103. Tách/ gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 và đếm.
	Tách/ gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 và đếm
	
	

	104. Trẻ biết sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự. 
	Sử dụng các số từ 1 – 5 chỉ số lượng, số thứ tự.
	
	

	* Khám phá xã hội
	

	105. Trẻ biết  kể tên, lợi ích của một số PTGT. Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. Biết phương tiện đi lại của gia đình.




Trẻ biết ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ (08/03).
Trẻ biết một số hoạt động của lễ hội địa phương.
	- Gọi tên một số PTGT,  quen thuộc.
- Thực hiện tốt luật lệ giao thông như: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, đi về phía bên tay phải của mình khi đi trên đường bộ, không thò đầu thò tay ra ngoài cửa sổ khi ngồi trên tàu, ô tô...
- Ý nghĩa và 1 số hoạt động của ngày 08/03, 
Ngày hội rước voi (Ngày 28/1 âm lịch)
	


 Hoạt động mọi lúc mọi nơi.



	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	106. Trẻ  biết bắt chước giọng nói, điệu bộ của  nhân vật trong truyện .


	- Đóng kịch.
- Đọc thơ diễn cảm

- Kể lại truyện đã được nghe.

	Hoạt động học: 
+ Đọc thơ: “Xe chữa cháy; Đèn giao thông; Cô dạy con”....
 + Kể chuyện: “Kiến con đi xe ô tô; Qua đường”....
- Mọi lúc mọi nơi. 
	

	107. Trẻ biết sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng,..

	- Nhận dạng một số chữ cái.
- Tập tô, tập đồ các nét chữ.
	 - Hoạt động  chiều:
Nhận dạng, tô đồ chữ cái h, k
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI

	

	108. Trẻ biết chờ đến lượt khi nhắc nhở.
	- Chờ đến lượt, hợp tác.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	109. Trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động góc
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	110. Trẻ biết tạo ra và nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng.
	- Tạo ra và nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét.
	- Hoạt động học: 
+ Vẽ ô tô.
+ Tô màu đoàn tàu.
+ Cắt, dán thuyền trên biển
+ Vẽ máy bay.
+ Nặn đèn giao thông
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	111. Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
	- Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc.
	- Hoạt động học: 
+ Hát: “Em đi qua ngã tư đường phố; Em đi chơi thuyền; Đường em đi”...
+ NH: “Anh phi công ơi; Ngồi tựa mạn thuyền”...
+ TCÂN:  Tai ai tinh, đoán tên bạn hát, hát theo hình vẽ
	


                                                                                                                                                      Người xây dựng
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DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	7. Giao thông (4 tuần)
+ Tuần 1+ 2: Phương tiện giao thông                         (Từ 02/3>13/03/2026) (Ngày quốc tế PN 08/03); Lồng ghép lễ hội địa phương)
+ Tuần 3 + 4: Luật giao thông.                               (Từ 16/03>27/03/2026)

	* Phát triển vận động
	

	
91. Trẻ giữ được thăng bằng  cơ thể khi thực hiện các kỹ  
năng vận động: đi, bật, phát triển các tố chất trong vận động.
	- Thực hiện các bài tập đi,
bật.
	- Hoạt động học:
+ Đi trên ghế thể dục.
+ Bật xa 35- 40 cm.
+ Bật - nhảy từ trên cao xuống. (30 - 35cm).
+ Bật qua vật cản cao 10-15cm.
	

	92. Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối  hợp tay - mắt trong một số hoạt động:
- Vẽ hình người, nhà cây.
Cắt thành thạo theo đường thẳng.
Xây dựng, lắp ráp với 10-12 khối.
Biết tết sợi đôi.
Tự cài, cởi cúc,  buộc dây  giày.

	- Tô, vẽ hình.
- Vo, xoáy, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt  miết, ấn bàn tay,  ngón tay, gắn, nối…
- Gập giấy.
- Xé, cắt đường thẳng.
- Lắp ghép hình. 
- Biết tết sợi đôi.
-  Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây.
	- Hoạt động góc, hoạt động
mọi lúc mọi nơi.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	93. Trẻ nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở:                                
- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt …                                       - Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ … không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.
- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.
	Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở:                                                                                                          - Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt …                                                                                 - Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ … không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.
- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	
94. Trẻ biết phối  hợp các 
giác quan để xem xét sự vật, hiện  tượng như kết hợp nhìn, sờ,… để tìm hiểu đặc điểm của một số PTGT.
	
Đặc điểm, công dụng của một
số phương tiện giao thông.
	- Hoạt động học:
+ Một số PTGT đường bộ, đường sắt. 
+ Một số PTGT đường thủy, hàng không.
+ Một số luật lệ giao thông.
+ Một số biển báo giao thông.


	

	

95. Trẻ thể hiện được 1 số hiểu biết về  đối tượng qua 
Hoạt động chơi âm nhạc, tạo hình.

	
- Thể hiện được 1 số hiểu biết
về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình.
	
- Hoạt động góc  mọi lúc, 
mọi nơi.
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	96. Trẻ biết quan tâm đến các chữ số và số lượng thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: Đây là "Bao nhiêu?"; "Là số mấy?" 
	
Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 4. 
	- Hoạt động học:
+ Đếm đến  4, nhận biết nhóm đối tượng có  số lượng 4, nhận biết số 4.

+ Thêm, bớt hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4.

+ Tách,  gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4.

+ Đếm đến 5 và nhận biết
nhóm có 5 đối tượng.
	

	97. Trẻ biết so sánh thêm, bớt số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4. 
	So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4.
	
	

	
98. Tách/ gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 và đếm.

	Tách/ gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4 và đếm
	
	

	
99. Trẻ biết sử dụng các số 
từ 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự.
	Sử  dụng các số từ 1 – 5 chỉ 
Số  lượng, số thứ tự.
	
	

	* Khám phá xã hội
	

	100. Trẻ biết  kể tên, lợi ích của một số PTGT. Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. Biết phương tiện đi lại của gia đình.





Trẻ biết ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ (08/03). 
Trẻ biết một số hoạt động của lễ hội địa phương.
	- Gọi tên một số PTGT,  quen thuộc.
- Thực hiện tốt luật lệ giao thông như: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, đi về phía bên tay phải của mình khi đi trên đường bộ, không thò đầu thò tay ra ngoài cửa 
sổ khi ngồi trên tàu, ô tô...
- Ý nghĩa và 1 số hoạt động của ngày 08/03.
- Ngày hội rước voi (Ngày 28/1 âm lịch)
	


- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.



	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	101. Trẻ biết bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân  
Vật trong truyện.
	- Đóng kịch.
- Đọc thơ diễn cảm.
- Kể lại truyện đã được nghe.

	Hoạt động học: 
+ Đọc thơ: “Xe chữa cháy; Đèn giao thông; Cô dạy con”....
 + Kể chuyện: “Kiến con đi xe ô tô; Qua đường”....
- Mọi lúc mọi nơi.
	

	102. Trẻ biết sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng,..
	- Nhận dạng một số chữ cái.
- Tập tô, tập đồ các nét chữ.
	 - Hoạt động  chiều:
Nhận dạng, tô đồ chữ cái h, k.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	103. Trẻ biết chờ đến lượt khi nhắc nhở.
	- Chờ đến lượt, hợp tác.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	104. Trẻ biết tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi. Hoạt động góc
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	105. Trẻ biết tạo ra và nhận xét các sản phẩm  tạo hình  
về màu sắc, đường nét, hình dáng.
	- Tạo ra và nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, 
hình dáng/ đường nét.
	- Hoạt động học: 
+ Vẽ ô tô.
+ Tô màu đoàn tàu.
+ Cắt, dán thuyền trên biển.
+ Vẽ máy bay.
+ Nặn đèn giao thông.
	

	106. Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
	- Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc.
	- Hoạt động học: 
+ Hát: “Em đi qua ngã tư đường phố; Em đi chơi thuyền; Đường em đi”...
+ NH: “Anh phi công ơi; Ngồi tựa mạn thuyền”...
+ TCÂN: Tai ai tinh,  đoán tên bạn hát, hát theo hình vẽ...
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